Phụ lục 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA RĂNG HÀM MẶT

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CÁC CẤP 

GIAI ĐOẠN 2010-2015

1. ĐỀ TÀI CẤP  TỈNH

	STT
	Năm học
	Tổng số đề tài được duyệt
	Đề tài hủy
	Đề tài nghiệm đã thu
	Tổng kinh phí
	Tỷ lệ đề tài NCKH/số giảng viên trong đơn vị



	1
	2010-2011
	1
	0
	1
	
	0.04%

	2
	2011-2012
	0
	0
	0
	0
	

	3
	2012-2013
	0
	0
	0
	0
	

	4
	2013-2014
	1
	0
	0
	325.270.000đ
	0.03%

	5
	2014-2015
	0
	0
	1
	0
	


Ghi chú:
1. Tên đề tài: “ Xác định chỉ số sâu mất tram rang miệng lứa tuổi 11-12 trong cộng đồng Tp. Cần Thơ năm 2007 và bước đầu ứng dụng điều trị theo phương pháp BPOC”.
 Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Thị Lợi

2. Tền đề tài: “ Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, điều tri bệnh răng miệng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long”. 

Chủ nhiệm đề tài: Ts. Trần Thị Phương Đan
1. ĐỀ TÀI CẤP  CƠ SỞ

	STT
	Năm học
	Tổng số đề tài được duyệt
	Đề tài hủy
	Đề tài nghiệm đã thu
	Tổng kinh phí
	Tỷ lệ đề tài NCKH/số giảng viên trong đơn vị



	1
	2010-2011
	1
	0
	1
	10.000.000
	0.05%

	2
	2011-2012
	3
	0
	3
	30.000.000
	0.15%

	3
	2012-2013
	1
	0
	1
	10.000.000
	0.04%

	4
	2013-2014
	2
	0
	2
	20.000.000
	0.08%

	5
	2014-2015
	4
	0
	1
	42.000.000
	0.15%


Phụ lục 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA RĂNG HÀM MẶT

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CÁC CẤP 

GIAI ĐOẠN 2010-2015

I.        SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP KHOA: không có

	STT
	Năm học
	Tổng số SKCT được duyệt
	Tổng số SKCT được công nhận
	Tổng kinh phí
	Tỷ lệ SKCT/số giảng viên trong đơn vị



	1
	2010-2011
	0
	0
	
	

	2
	2011-2012
	0
	0
	
	

	3
	2012-2013
	0
	0
	
	

	4
	2013-2014
	0
	0
	
	

	5
	2014-2015
	0
	0
	
	


II. SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP TRƯỜNG: không có

	STT
	Năm học
	Tổng số SKCT được duyệt
	Tổng số SKCT được công nhận
	Tổng kinh phí
	Tỷ lệ SKCT/số giảng viên trong đơn vị



	1
	2010-2011
	0
	0
	
	

	2
	2011-2012
	0
	0
	
	

	3
	2012-2013
	0
	0
	
	

	4
	2013-2014
	0
	0
	
	

	5
	2014-2015
	0
	0
	
	


Phụ lục 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA RĂNG HÀM MẶT

TỔNG KẾT  TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
GIAI ĐOẠN 2010-2015
	Năm học
	STT
	Thời gian tổ chức
	Tên Hội nghị/ hội thảo
	Đơn vị phối hợp
	Số lượng người tham gia
	Tổng kinh phí

	2010-2011
	1
	12/2011
	Hội nghị Răng hàm mặt quốc tế 2011
	Công ty Sensodyne tài trợ
	1.200
	Công ty Sensodyne tài trợ kinh phí

	2012-2013
	
	0
	0
	0
	
	

	2013-2014
	1
	20/10/2014
	Thực trạng và giải pháp, phòng ngừa và điều trị bệnh rang miệng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
	70
	7.500.000đ

	2014-2015
	
	16/8/2015
	Hội thảo: Sử dụng GIC trong trám răng
	Công ty Densply
	100
	Công ty Densply tài trợ

	
	
	5/11/2015
	Hội thảo” Phòng ngừa và kiểm soát  nhiễm khuẩn trong nha khoa
	Guys Hospital, London, UK 
(Penelope Makrykosta)
	230
	Guys Hospital, London, UK 
(Penelope Makrykosta) tài trợ

	
	
	14/12/2015
	Kỹ thuật nâng xoang kín và nâng xoang hở trong cấy ghép Implant
	Công ty Samsun Vina – Hàn Quốc
	200
	Công ty Samsun Vina – Hàn Quốc tài trợ

	
	
	23/12/2015
	Sửa soạn ống tủy với các hệ thống dụng cụ trâm quay Nickel - Titanium 
	Công ty Dentsply
	230
	Công ty Dentsply tài trợ

	
	
	28/01/2015
	Báo cáo chuyên đề:

“giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa và điều trị bệnh răng miệng cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
	70
	7.500.000đ


Phụ lục 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA RĂNG HÀM MẶT

TỔNG KẾT  THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG NCKH

GIAI ĐOẠN 2010-2015

	STT
	Tên thiết bị
	Giá tiền
	Nguồn đầu tư
	Năm nhận thiết bị
	Tính năng sử dụng


	Nghiên cứu đã sử dụng trên thiết bị

	1
	0
	0
	0
	
	
	

	2
	0
	0
	0
	
	
	

	3
	0
	0
	0
	
	
	

	4
	0
	0
	0
	
	
	

	5
	0
	0
	0
	
	
	


	Ghi chú: Các đơn vị chỉ liệt kê các thiết bị có giá tiền từ 100 triệu
	

	
	Tính năng sử dụng: liệt kê cụ thể các chức năng của thiết bị
	

	
	Nghiên cứu đã thực hiện trên thiết bị: có danh sách cụ thể các đề tài đã thực hiện


